
Chương trình này là để làm gì?
Chương trình này hỗ trợ an toàn cho cơ cấu tín dụng tư nhân hiện có thông qua việc bảo lãnh cho các khoản vay dành cho các doanh nghiệp nông thôn, cho phép bên cho 
vay tư nhân mở rộng hơn nữa phạm vi cấp tín dụng đến các đối tượng mà bình thường họ không thể cho vay.

Đối tượng nào có thể nộp đơn xin tham gia chương trình này?
Các bên cho vay có thẩm quyền hợp pháp, đủ kinh nghiệm và năng lực tài chính để vận hành một chương trình cho vay thành công như:

Bảo lãnh Vay vốn Kinh doanh và Công nghiệp

Loại bên vay nào mà bên cho vay có thể yêu cầu phải 
có bảo lãnh?
•	 Doanh nghiệp vì lợi nhuận

•	 Các tổ chức phi lợi nhuận và hiệp hội

•	 Các Bộ lạc được Liên bang công nhận

•	 Các cơ quan công ích

Có các quy định giới hạn nào đối với bên vay không?
•	 Nhân viên chính phủ hoặc quân nhân không được phép sở hữu quá 20%

•	 Phần sở hữu chủ yếu phải do các công dân hoặc thường trú nhân Hoa Kỳ 
nắm giữ.

Khu vực nào đủ điều kiện?
•	 Các khu vực nông thôn ở ngoại ô một thành phố hoặc thị trấn có dân số 

dưới 50.000 người

•	 Các khu vực đô thị hóa gần thành phố có dân số trên 50.000 người có thể 
không đủ điều kiện tham gia

•	 Trụ sở chính của bên vay có thể đóng trong phạm vi một thành phố lớn hơn 
miễn là khu vực dịch vụ của dự án nằm ở khu vực nông thôn đủ điều kiện

•	 Bên cho vay có thể đóng trụ sở ở bất cứ đâu

Hãy kiểm tra các địa chỉ đủ điều kiện tham gia các Chương trình Kinh 
doanh

Tiền có thể được sử dụng như thế nào?
Mục đích sử dụng đủ điều kiện bao gồm, nhưng không giới hạn:

•	 Việc chuyển đổi, mở rộng, sửa chữa, hiện đại hóa hoặc phát triển 
doanh nghiệp

•	 Mua và phát triển đất đai, xây công trình phụ, quyền đi qua, xây nhà 
hoặc các cơ sở vật chất

•	 Mua trang thiết bị, nâng cấp bất động sản thuê có hợp đồng, máy móc, 
vật dụng hoặc hàng tồn kho

•	 Tái cấp vốn cho một khoản nợ khi có công ăn việc làm mới sẽ được tạo ra 
và đáp ứng các điều kiện khác

•	 Các hoạt động mua lại doanh nghiệp và công nghiệp khi khoản vay sẽ 
giúp cho doanh nghiệp tránh bị đóng cửa và/hoặc duy trì hoặc tạo ra 
công ăn việc làm

Các quỹ vay vốn có bảo lãnh KHÔNG ĐƯỢC sử dụng cho:

•	 Hạn mức tín dụng

•	 Đầu tư nhà ở cho chủ dự án ở và cho thuê

•	 Sân gôn

•	 Đường đua hoặc nơi đánh bạc

•	 Nhà thờ hoặc tổ chức do nhà thờ kiểm soát

•	 Hội kín

•	 Các công ty cho vay, đầu tư và bảo hiểm

•	 Các dự án liên quan đến hơn 1 triệu $ và làm thay đổi vị trí 50 công việc 
trở lên

•	 Sản xuất nông nghiệp, với một số ngoại lệ nhất định

•	 Các ngân hàng ưu đãi Liên bang hoặc Tiểu bang •	 Các hội tín dụng•	 Các quỹ tiết kiệm và cho vay •	 Các ngân hàng tín dụng nông trại

http://eligibility.sc.egov.usda.gov/eligibility/welcomeAction.do?pageAction=RBSmenu&NavKey=property%4013
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Bảo lãnh Vay vốn Kinh doanh và Công nghiệp

Tài sản thế chấp cần thiết là gì?
Tài sản thế chấp phải có giá trị được chứng minh bằng văn bản đủ để bảo vệ 
quyền lợi của bên cho vay và Cơ quan. Thông thường, giá trị thế chấp bị khấu 
trừ tối thiểu sẽ bằng với số tiền của khoản vay. Bên cho vay sẽ khấu trừ tài 
sản thế chấp phù hợp với chính sách cho vay theo giá trị thế chấp hợp lý. Bảo 
hiểm rủi ro là bắt buộc đối với tài sản thế chấp (bằng với số tiền của khoản vay 
hoặc giá trị thay thế do khấu hao, tùy giá trị nào ít hơn).

Số tiền bảo lãnh cho vay tối đa là bao nhiêu?
•	 80% đối với các khoản vay bằng 5 triệu $ trở xuống

•	 70% đối với các khoản vay từ 5 triệu $ đến 10 triệu $

•	 60% đối với các khoản vay vượt quá 10 triệu $, lến đến tối đa 25 triệu $

Kỳ hạn vay như thế nào?
•	 Kỳ hạn tối đa đối với bất động sản là 30 năm

•	 Kỳ hạn tối đa đối với máy móc và thiết bị là thời hạn sử dụng hoặc 15 năm, 
tùy thời gian nào ít hơn

•	 Kỳ hạn tối đa đối với vốn lưu động không vượt quá 7 năm

•	 Không cho phép thanh toán chốt nợ

•	 Có thể lên lịch điều chỉnh giảm số tiền thanh toán trong 3 năm đầu tiên

Lãi suất cho vay như thế nào?
•	 Lãi suất sẽ được thỏa thuận giữa bên cho vay 

và bên vay, tùy thuộc vào sự xem xét của Cơ quan

•	 Lãi suất có thể cố định hoặc không cố định

•	 Lãi suất không cố định không được phép điều chỉnh thường xuyên hơn mỗi 
quý một lần

Các phí nào có thể được áp dụng?
•	 Có một khoản phí bảo lãnh ban đầu bằng 3% số tiền được bảo lãnh

•	 Có một khoản phí gia hạn hàng năm, hiện tại bằng 0,5% số tiền gốc 
dư nợ

•	 Các phí hợp lý và thông thường sẽ được thỏa thuận giữa bên vay và bên 
cho vay

Các quy định về bảo hiểm và đảm bảo quyền lợi như 
thế nào?
•	 Hoạt động dự kiến phải có khả năng trả nợ mang tính thực tiễn

•	 Các doanh nghiệp mới có thể được yêu cầu gửi bản nghiên cứu về tính 
khả thi do một bên tư vấn độc lập được công nhận cung cấp

•	 Doanh nghiệp và các chủ sở hữu của doanh nghiệp phải có lịch sử tín 
dụng tốt

•	 Tại thời điểm hoàn tất khoản vay/hoàn thành dự án, doanh nghiệp phải 
có tình trạng vốn chủ sở hữu thể hiện trên bảng cân đối tài sản hữu hình:

°	 bằng 10% trở lên đối với các doanh nghiệp đang hoạt động hoặc

°	 bằng 20% trở lên đối với các doanh nghiệp mới.

•	 Bảo hiểm nhân thọ đối với các thành viên chủ chốt có thể là bắt buộc và 
số tiền bảo hiểm sẽ do các bên thỏa thuận. Bảo hiểm nhân thọ kỳ hạn 
giảm dần có thể được chấp nhận

•	 Thường thì phải có bảo lãnh từ các cá nhân và doanh nghiệp đối với chủ 
sở hữu, đối tác hợp tác (trừ các đối tác trách nhiệm hữu hạn) và các cổ 
đông chính (tức là tất cả các bên có tiền lãi từ 20% trở lên)



Thêm thông tin liên lạc

Bảo lãnh Vay vốn Kinh doanh và Công nghiệp

LƯU Ý: Do các trích dẫn và thông tin khác có thể thay đổi, vui lòng luôn tham khảo hướng dẫn 
chương trình được liệt kê trong phần trên có tiêu đề "Luật nào Điều chỉnh Chương trình này?" Quý 
vị cũng có thể liên hệ với văn phòng địa phương để được hỗ trợ. Quý vị sẽ tìm thấy các mẫu, tài 
nguyên và thông tin chương trình bổ sung tại www.rd.usda.gov. USDA là một nhà cung cấp, 
doanh nghiệp và bên cho vay tuân theo các quy định về cơ hội bình đẳng.

Cập nhật Mới nhất tháng 1 năm 2015

Chúng tôi bắt đầu như thế nào?
•	 Đơn từ các bên cho vay được chấp nhận trong suốt cả năm thông qua các 

văn phòng địa phương của chúng tôi

•	 Bên vay quan tâm nên tìm hiểu thông tin về chương trình thông qua bên 
cho vay của mình

•	 Bên cho vay muốn tham gia chương trình này nên liên hệ với Giám đốc các 
Chương trình Doanh nghiệp Vụ Phát triển Nông thôn USDA ở tiểu bang nơi 
dự án được đặt

Ai có thể giải đáp thắc mắc?
Hãy liên hệ với văn phòng địa phương phục vụ cho khu vực của quý vị.

Luật nào điều chỉnh chương trình này?
•	 Chương trình Cơ bản: Bộ pháp điển các Quy định Liên bang, 7 CFR 

4279-A&B

•	 Quản lý Khoản vay: Bộ pháp điển các Quy định Liên bang, 7 CFR 4287-B

•	 Chương trình này được cho phép theo Đạo luật Phát triển Nông trại và 
Nông thôn Hợp nhất (ConAct)

Tại sao Vụ Phát triển Nông thôn USDA làm việc này?
Chương trình này cải thiện nền kinh tế của các cộng đồng nông thôn bằng 
việc tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn kinh doanh thông qua các bảo lãnh 
vay vốn cho phép các bên cho vay thương mại cấp vốn hợp lý hơn cho các 
doanh nghiệp ở các khu vực nông thôn đủ điều kiện.
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